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BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN 2010 - 2015

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 4026/QĐ-BYT NGÀY 20/10/2010
A. THÔNG TIN CHUNG

1. Mô hình tổ chức thực hiện hoạt động chỉ đạo tuyến tại đơn vị hiện nay:

· Trung tâm đào tạo, chỉ đạo tuyến

· Phòng chỉ đạo tuyến

· Bộ phận chỉ đạo tuyến thuộc Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

2. Trung tâm (phòng/ bộ phận) chỉ đạo tuyến của đơn vị hiện nay thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu:

· Chỉ đạo chuyên môn, kỹ thuật đối với tuyến dưới

· Quản lý chuyển tuyến theo quy định của Bộ Y tế

· Tổ chức sơ kết, tổng kết, giao ban công tác chỉ đạo tuyến với tuyến dưới

Nhiệm vụ khác:

-............

-............

-............
3. Nhân lực thực hiện công tác chỉ đạo tuyến:
	
	GS
	PGS
	TS
	ThS
	CKII
	CKI
	BS
	ĐD KTV
	Khác

	Cán bộ chuyên trách
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cán bộ kiêm nhiệm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN (2010 - 2015)
1. Khảo sát, đánh giá thực trạng tuyến dưới thuộc phạm vi chỉ đạo tuyến:

................................................
2. Thực hiện hỗ trợ chuyên môn tuyến dưới:

a) Xây dựng tài liệu đào tạo:
Bảng 1: Danh mục tài liệu đã xây dựng
	STT
	Tên tài liệu
	Đối tượng sử dụng

	
	Năm 2010
	

	1
	
	

	.....
	
	

	
	Năm ......
	

	3
	
	

	...
	
	

	
	
	



(Liệt kê các tài liệu đã xây dựng theo năm)
b) Tổ chức đào tạo, chuyển giao kỹ thuật 2010 - 2015:
Bảng 2: Mở lớp đào tạo
	Số TT
	Nội dung đào tạo
	Thời lượng đào tạo
	Số Lớp
	Số học viên
	Số lớp cấp chứng chỉ

	
	
	
	
	
	Có
	Không

	
	Năm...
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số năm
	
	
	
	
	

	
	Năm...
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số năm...
	
	
	
	
	

	
	Năm...
	
	
	
	
	

	
	Cộng 5 năm
	
	
	
	
	



(Liệt kê các khóa đào tạo đã tổ chức theo năm)
Bảng 3: Kỹ thuật chuyển giao

	Số TT
	Tên kỹ thuật chuyển giao
	Tên các đơn vị nhận chuyển giao
	Kết quả

	
	
	
	Tốt
	Chưa tốt

	
	Năm...
	
	
	

	1.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	
	Tổng số năm
	
	
	

	
	Năm
	
	
	

	1.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	
	Tổng số năm
	
	
	

	
	Năm...
	
	
	

	
	Cộng 5 năm
	
	
	


3.Tham gia nghiên cứu khoa học:
Bảng 1: Nghiên cứu khoa học năm 2010 - 2015 (Do đơn vị chỉ đạo tuyến thực hiện)

	Số TT
	Tên Đề tài
	Năm thực hiện
	Cấp đề tài
	Kế quả

	
	
	
	
	Nghiệm thu
	Chưa nghiệm thu

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


4. Quản lý chuyển tuyến: (tóm tắt nội dung quản lý chuyển tuyến đã thực hiện trong 5 năm)
.....................

5. Các nội dung hoạt động khác:
.....................
C. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 4026//QĐ-BYT NGÀY 20/10/2010 (Quy định phân công công tác chỉ đạo tuyến trong lính vực khám, chữa bệnh):

I. Đánh giá việc thực hiện các quy định tại Quyết định 4026/QĐ-BYT ngày 20/10/2010:

	TT
	Điều/ phụ lục
	Các nội dung đã thực hiện/ chưa thực hiện
	Đánh giá
	Khó khăn, vướng mắc
	Đề xuất sửa đổi/ bổ sung

	
	
	Đã thực hiện
	Chưa thực hiện
	Phù hợp
	Chưa phù hợp
	
	

	1. 
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Điều 3. Mục đích
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Điều 4. Nguyên tắc phân công
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Điều 5. Nhiệm vụ của đơn vị được phân công công tác chỉ đạo tuyến
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Điều 6. Nhiệm vụ của đơn vị tuyến trên được phân công làm đầu ngành chỉ đạo tuyến công tác khám, chữa bệnh
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Điều 7. Nhiệm vụ của đơn vị chỉ đạo tuyến tuyến dưới
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Điều 8. Một số quy định khác
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Điều 9. Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa ngoại
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Điều 10. Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Sản
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Điều 11. Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Nhi
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Điều 12. Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Mắt
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Điều 13. Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Điều 14. Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Tai - Mũi - Họng
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Điều 15. Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Lao và Bệnh Phổi
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Điều 16. Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Tâm thần
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Điều 17. Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Ung bướu
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Điều 18. Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Da Liễu
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Điều 19. Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Y học cổ truyền
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Điều 20. Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Huyết học - Truyền máu
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Điều 21.  Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Nội tiết
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Điều 22. Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Nội
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Điều 23. Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Truyền nhiễm
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Điều 24. Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Bỏng
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Điều 25. Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Phục hồi chức năng
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Điều 26. Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Hồi sức cấp cứu và Chống độc
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Điều 27.  Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Điều 28. Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Gây mê Hồi sức
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Điều 29. Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Giải phẫu bệnh và Tế bào học
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Điều 30. Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Thăm dò chức năng
	
	
	
	
	
	

	31. 
	Điều 31. Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Hóa Sinh
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Điều 32. Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Vi sinh và Ký sinh trùng
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Điều 33. Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Y học hạt nhân
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Điều 34. Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Lão khoa
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Điều 35 - 39. Tổ chức thực hiện
	
	
	
	
	
	


II. Đề xuất bổ sung các quy định chưa có trong Quyết định số 4026//QĐ-BYT (Nếu có):

Người báo cáo




Thủ trưởng đơn vị
       (Ký tên)





  (Ký tên, đóng dấu)
Họ và tên:

Số điện thoại liên hệ:
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